MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TIẾNG ANH 12
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì I
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 40 câu – 10 điểm (100%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Từ vựng – Ngữ pháp theo chủ điểm; Chủ đề 2 – Ngữ âm; Chủ đề 3 – Giao tiếp; Chủ đề 4 – Đọc hiểu; Chủ đề 5 – Viết
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Từ vựng – Ngữ pháp theo chủ điểm
	Unit 1: Life stories we admire
	2
	1
	1
	4
	10%

	
	
	Unit 2: A multicultural world
	1
	1
	1
	3
	7,5%

	
	
	Unit 3: Green living
	1
	1
	1
	3
	7,5%

	
	
	Unit 4: Urbanisation
	1
	1
	1
	3
	7,5%

	
	
	Unit 5: The world of work
	1
	1
	1
	3
	7,5%

	2
	Ngữ âm
	Pronunciation: diphthongs /eɪ/ – /əʊ/; diphthongs /ɔɪ/, /aɪ/, /aʊ/; diphthongs /ɪə/, /eə/, /ʊə/ (Units 1–3)
	1
	1
	
	2
	5%

	3
	Giao tiếp
	Communication: Everyday English (Units 1–3)
	1
	1
	
	2
	5%

	4
	Đọc hiểu
	Reading: texts on the topics of Units 1–3
	2
	
	3
	5
	12,5%

	5
	Viết
	Writing: sentence transformation, word and sentence order (Units 1–3)
	1
	1
	1
	3
	7,5%

	6
	Ngữ âm
	Pronunciation: unstressed words in connected speech; stressing auxiliary and modal verbs (Units 4–5)
	1
	1
	
	2
	5%

	7
	Giao tiếp
	Communication: Everyday English (Units 4–5)
	1
	1
	
	2
	5%

	8
	Đọc hiểu
	Reading: texts on the topics of Units 4–5
	2
	1
	2
	5
	12,5%

	9
	Viết
	Writing: sentence transformation, word and sentence order (Units 4–5)
	1
	1
	1
	3
	7,5%

	Tổng số câu/ý
	16
	12
	12
	40
	100%

	Tổng điểm
	10 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm.

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	1
	Từ vựng – Ngữ pháp theo chủ điểm
	Unit 1: Life stories we admire
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ vựng về câu chuyện cuộc đời (Unit 1).
- Nhận biết được thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn (Unit 1).
Thông hiểu:
- Phân biệt được nghĩa và cách dùng từ vựng về chủ điểm "Life stories we admire" trong ngữ cảnh (Unit 1).
- Hiểu và sử dụng đúng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn trong ngữ cảnh (Unit 1).
Vận dụng:
- Vận dụng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn cùng từ vựng chủ điểm "Life stories we admire" để hoàn thành câu, viết lại câu (Unit 1).
	2
	1
	1

	
	
	Unit 2: A multicultural world
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ vựng về đa dạng văn hóa (Unit 2).
- Nhận biết được mạo từ (ôn tập và mở rộng) (Unit 2).
Thông hiểu:
- Phân biệt được nghĩa và cách dùng từ vựng về chủ điểm "A multicultural world" trong ngữ cảnh (Unit 2).
- Hiểu và sử dụng đúng mạo từ (ôn tập và mở rộng) trong ngữ cảnh (Unit 2).
Vận dụng:
- Vận dụng mạo từ (ôn tập và mở rộng) cùng từ vựng chủ điểm "A multicultural world" để hoàn thành câu, viết lại câu (Unit 2).
	1
	1
	1

	
	
	Unit 3: Green living
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ vựng về lối sống xanh (Unit 3).
- Nhận biết được động từ đi với giới từ và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cả câu (Unit 3).
Thông hiểu:
- Phân biệt được nghĩa và cách dùng từ vựng về chủ điểm "Green living" trong ngữ cảnh (Unit 3).
- Hiểu và sử dụng đúng động từ đi với giới từ và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cả câu trong ngữ cảnh (Unit 3).
Vận dụng:
- Vận dụng động từ đi với giới từ và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cả câu cùng từ vựng chủ điểm "Green living" để hoàn thành câu, viết lại câu (Unit 3).
	1
	1
	1

	
	
	Unit 4: Urbanisation
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ vựng về đô thị hóa (Unit 4).
- Nhận biết được thì hiện tại hoàn thành (ôn tập và mở rộng) và so sánh kép diễn tả sự thay đổi (Unit 4).
Thông hiểu:
- Phân biệt được nghĩa và cách dùng từ vựng về chủ điểm "Urbanisation" trong ngữ cảnh (Unit 4).
- Hiểu và sử dụng đúng thì hiện tại hoàn thành (ôn tập và mở rộng) và so sánh kép diễn tả sự thay đổi trong ngữ cảnh (Unit 4).
Vận dụng:
- Vận dụng thì hiện tại hoàn thành (ôn tập và mở rộng) và so sánh kép diễn tả sự thay đổi cùng từ vựng chủ điểm "Urbanisation" để hoàn thành câu, viết lại câu (Unit 4).
	1
	1
	1

	
	
	Unit 5: The world of work
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ vựng về công việc (Unit 5).
- Nhận biết được câu đơn, câu ghép và câu phức (ôn tập và mở rộng) (Unit 5).
Thông hiểu:
- Phân biệt được nghĩa và cách dùng từ vựng về chủ điểm "The world of work" trong ngữ cảnh (Unit 5).
- Hiểu và sử dụng đúng câu đơn, câu ghép và câu phức (ôn tập và mở rộng) trong ngữ cảnh (Unit 5).
Vận dụng:
- Vận dụng câu đơn, câu ghép và câu phức (ôn tập và mở rộng) cùng từ vựng chủ điểm "The world of work" để hoàn thành câu, viết lại câu (Unit 5).
	1
	1
	1

	2
	Ngữ âm
	Pronunciation: diphthongs /eɪ/ – /əʊ/; diphthongs /ɔɪ/, /aɪ/, /aʊ/; diphthongs /ɪə/, /eə/, /ʊə/ (Units 1–3)
	Nhận biết:
- Nhận biết được nguyên âm đôi /eɪ/ và /əʊ/; nguyên âm đôi /ɔɪ/, /aɪ/, /aʊ/; nguyên âm đôi /ɪə/, /eə/, /ʊə/ (Units 1–3).
- Nhận biết cách phát âm, trọng âm của từ vựng thuộc chủ điểm những câu chuyện cuộc đời đáng ngưỡng mộ; thế giới đa văn hóa; lối sống xanh.
Thông hiểu:
- Phân biệt được cách phát âm và trọng âm của từ vựng đã học trong Units 1–3.
	1
	1
	

	3
	Giao tiếp
	Communication: Everyday English (Units 1–3)
	Nhận biết:
- Nhận biết được câu hỏi, câu đáp phù hợp trong các tình huống giao tiếp về những câu chuyện cuộc đời đáng ngưỡng mộ; thế giới đa văn hóa; lối sống xanh (Units 1–3).
Thông hiểu:
- Hiểu ý định giao tiếp, chọn được lời đáp phù hợp trong hội thoại ngắn về những câu chuyện cuộc đời đáng ngưỡng mộ; thế giới đa văn hóa; lối sống xanh (Units 1–3).
	1
	1
	

	4
	Đọc hiểu
	Reading: texts on the topics of Units 1–3
	Nhận biết:
- Nhận biết thông tin chi tiết, từ vựng trong bài đọc, đoạn văn điền từ về những câu chuyện cuộc đời đáng ngưỡng mộ; thế giới đa văn hóa; lối sống xanh (Units 1–3).
Vận dụng:
- Vận dụng kĩ năng đọc để suy luận, rút ra thông tin, kết luận từ đoạn văn mới về các chủ điểm của Units 1–3.
	2
	
	3

	5
	Viết
	Writing: sentence transformation, word and sentence order (Units 1–3)
	Nhận biết:
- Nhận biết được trật tự từ, cấu trúc câu với thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn; mạo từ (ôn tập và mở rộng); động từ đi với giới từ (Units 1–3).
Thông hiểu:
- Viết lại câu giữ nguyên nghĩa, kết hợp câu dùng cấu trúc ngữ pháp của Units 1–3.
Vận dụng:
- Sắp xếp từ, câu thành câu và đoạn ngắn hoàn chỉnh về những câu chuyện cuộc đời đáng ngưỡng mộ; thế giới đa văn hóa; lối sống xanh.
	1
	1
	1

	6
	Ngữ âm
	Pronunciation: unstressed words in connected speech; stressing auxiliary and modal verbs (Units 4–5)
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ không được nhấn trong chuỗi lời nói; nhấn trợ động từ và động từ khuyết thiếu (Units 4–5).
- Nhận biết cách phát âm, trọng âm của từ vựng thuộc chủ điểm đô thị hóa; thế giới việc làm.
Thông hiểu:
- Phân biệt được cách phát âm và trọng âm của từ vựng đã học trong Units 4–5.
	1
	1
	

	7
	Giao tiếp
	Communication: Everyday English (Units 4–5)
	Nhận biết:
- Nhận biết được câu hỏi, câu đáp phù hợp trong các tình huống giao tiếp về đô thị hóa; thế giới việc làm (Units 4–5).
Thông hiểu:
- Hiểu ý định giao tiếp, chọn được lời đáp phù hợp trong hội thoại ngắn về đô thị hóa; thế giới việc làm (Units 4–5).
	1
	1
	

	8
	Đọc hiểu
	Reading: texts on the topics of Units 4–5
	Nhận biết:
- Nhận biết thông tin chi tiết, từ vựng trong bài đọc, đoạn văn điền từ về đô thị hóa; thế giới việc làm (Units 4–5).
Thông hiểu:
- Hiểu ý chính, suy luận nghĩa của từ và từ quy chiếu trong bài đọc về đô thị hóa; thế giới việc làm.
Vận dụng:
- Vận dụng kĩ năng đọc để suy luận, rút ra thông tin, kết luận từ đoạn văn mới về các chủ điểm của Units 4–5.
	2
	1
	2

	9
	Viết
	Writing: sentence transformation, word and sentence order (Units 4–5)
	Nhận biết:
- Nhận biết được trật tự từ, cấu trúc câu với thì hiện tại hoàn thành (ôn tập và mở rộng); câu đơn, câu ghép và câu phức (ôn tập và mở rộng) (Units 4–5).
Thông hiểu:
- Viết lại câu giữ nguyên nghĩa, kết hợp câu dùng cấu trúc ngữ pháp của Units 4–5.
Vận dụng:
- Sắp xếp từ, câu thành câu và đoạn ngắn hoàn chỉnh về đô thị hóa; thế giới việc làm.
	1
	1
	1



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-12/tieng-anh/cuoi-ki-1




